
 

Biểu số 14-T​
Ngày nhận báo cáo:​
Ngày 05 tháng sau 

Đơn vị báo cáo:​
Cảng vụ hàng hải​
Đơn vị nhận báo cáo:​
Cục HHVN (Phòng VTDVHH) 

 

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH THÔNG QUA CẢNG BIỂN BẰNG 
ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM​

Tháng…… 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Từ đầu 
năm đến 
hết tháng 

trước 

Thực 
hiện 

tháng 
báo cáo 

Lũy kế từ 
đầu năm 
đến hết 

tháng báo 
cáo 

Lũy kế 
cùng kỳ 

năm 
trước 

So sánh 
cùng kỳ 

năm 
trước 
(%) 

A B C 1 2 3=1+2 4 5=3/4 

I Hàng hóa 

 Tổng số Tấn      

 Hàng xuất khẩu Tấn      

 Hàng nhập khẩu Tấn      

 Hàng nội địa Tấn      

 Chia ra       

1 Hàng container 
Teus      

Tấn      

2 Hàng lỏng, ga… Tấn      

3 Hàng khô, bách hóa Tấn      

II Hành khách Lượt      



 

Người lập báo cáo​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

……, ngày…..tháng….năm…​
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu) 

Ghi chú: Các chỉ tiêu trong biểu mẫu này là hàng hóa và hành khách vận chuyển được 
của đội tàu biển Việt Nam (không tính đến khối lượng hàng hóa và hành khách vận 
chuyển bằng phương tiện thủy nội địa và tàu nước ngoài). 

 


